
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
607114066

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 265012 ngày 01 tháng 02 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG
QUỐC TẾ HỐNG NGỌC

Địa chỉ 17/6P Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 0933701272

Email tuna.invoice@gmail.com

Mã số thuế 0312999281

Địa chỉ sử dụng điện 362/104/8-10 Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7,
Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V
Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,

địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 1/2024 (31 ngày từ 01/01/2024 đến 31/01/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU THỤ
(kWh)

17086992
Khung giờ bình thường - Tháo ngày
28/01/2024

1 133.166 133.166 0

Khung giờ cao điểm - Tháo ngày
28/01/2024

1 62.517 62.517 0

Khung giờ thấp điểm - Tháo ngày
28/01/2024

1 1.695 1.695 0

Khung giờ bình thường 1 157.896 133.166 24.730

Khung giờ cao điểm 1 74.609 62.517 12.092

Khung giờ thấp điểm 1 1.856 1.695 161

Tổng: 36.983

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

17086992 - Tháo 1 24.965 24.965 0
17086992 1 26.167 24.965 1.202

SLVC/SLHC: 1.202/36.983 - HỆ SỐCOSFI: 1 - HỆ SỐK%: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Mã khách hàng

PE16000329554

Số tiền thanh toán

91.800.089 đồng

Hạn thanh toán

06/02/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 01/ 02/ 2024 22:51:46



KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.809 24.730 44.736.570

Khung giờ cao điểm 3.314 12.092 40.072.888

Khung giờ thấp điểm 1.184 161 190.624

Tổng 85.000.082

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 36.983
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 85.000.082
Thuế suất GTGT 8%
Thuế GTGT (đồng) 6.800.007
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 91.800.089

Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu tám trăm nghìn không trăm tám mươi chín đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
609293147

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 466247 ngày 01 tháng 03 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG
QUỐC TẾ HỐNG NGỌC

Địa chỉ 17/6P Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 0933701272

Email tuna.invoice@gmail.com

Mã số thuế 0312999281

Địa chỉ sử dụng điện 362/104/8-10 Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7,
Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V
Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,

địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 2/2024 (29 ngày từ 01/02/2024 đến 29/02/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

17086992
Khung giờ bình thường 1 169.052 157.896 11.156

Khung giờ cao điểm 1 80.561 74.609 5.952

Khung giờ thấp điểm 1 2.049 1.856 193

Tổng: 17.301

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

17086992 1 26.772 26.167 605

SLVC/SLHC: 605/17.301 - HỆ SỐCOSFI: 1 - HỆ SỐK%: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.809 11.156 20.181.204

Khung giờ cao điểm 3.314 5.952 19.724.928

Khung giờ thấp điểm 1.184 193 228.512

Tổng 40.134.644

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 17.301
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 40.134.644
Thuế suất GTGT 8%

Mã khách hàng

PE16000329554

Số tiền thanh toán

43.345.416 đồng

Hạn thanh toán

06/03/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 01/ 03/ 2024 20:49:20



KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Thuế GTGT (đồng) 3.210.772
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 43.345.416

Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm mười sáu đồng.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG
MST: 0300951119-025
Địa chỉ: Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Số bảng kê:
612924479

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 665629 ngày 01 tháng 04 năm 2024 )

Khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG
QUỐC TẾ HỐNG NGỌC

Địa chỉ 17/6P Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 0933701272

Email tuna.invoice@gmail.com

Mã số thuế 0312999281

Địa chỉ sử dụng điện 362/104/8-10 Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7,
Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V
Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,

địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 3/2024 (31 ngày từ 01/03/2024 đến 31/03/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

17086992
Khung giờ bình thường 1 197.077 169.052 28.025

Khung giờ cao điểm 1 93.994 80.561 13.433

Khung giờ thấp điểm 1 2.228 2.049 179

Tổng: 41.637

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

17086992 1 28.061 26.772 1.289

SLVC/SLHC: 1.289/41.637 - HỆ SỐCOSFI: 1 - HỆ SỐK%: 0

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.809 28.025 50.697.225

Khung giờ cao điểm 3.314 13.433 44.516.962

Khung giờ thấp điểm 1.184 179 211.936

Tổng 95.426.123

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 41.637
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 95.426.123
Thuế suất GTGT 8%

Mã khách hàng

PE16000329554

Số tiền thanh toán

103.060.213 đồng

Hạn thanh toán

06/04/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực
Tp.HCM TNHH - Công ty Điện lực An
Phú Đông
Ngày ký: 01/ 04/ 2024 22:26:51



KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Thuế GTGT (đồng) 7.634.090
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 103.060.213

Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu không trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười ba đồng.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD
Số (No): 870231

Ngày (Date) 01 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNHTỔNGCÔNG TYĐIỆNLỰC THÀNHPHỐHỒCHÍMINH TNHH -
CÔNG TYĐIỆN LỰCAN PHÚĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025
Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNGTYĐIỆNLỰCANPHÚĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNGTYTNHHTHỜI TRANGQUỐCTẾHỐNGNGỌC

Mã số thuế (Tax code): 0312999281

Địa chỉ (Address): 17/6P Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000329554

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày
30/04/2024

kWh 40.730 - 93.612.335

(kèm theo bảng kê số 615602489 ngày 01 tháng 05 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 93.612.335

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.488.987

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
101.101.322

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh một triệu một trăm linh một nghìn ba trăm hai mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 05/ 2024 21:26:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPD
Số (No): 1073228

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CHI NHÁNHTỔNGCÔNG TYĐIỆNLỰC THÀNHPHỐHỒCHÍMINH TNHH -
CÔNG TYĐIỆN LỰCAN PHÚĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-025
Địa chỉ (Address): Số 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNGTYĐIỆNLỰCANPHÚĐÔNG - Số TK: 1515.199999 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNGTYTNHHTHỜI TRANGQUỐCTẾHỐNGNGỌC

Mã số thuế (Tax code): 0312999281

Địa chỉ (Address): 17/6P Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PE16000329554
Số tài khoản(Account No):114644938888 Tại Công Thương Việt
Nam-CN02
Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến ngày
31/05/2024

kWh 43.989 - 100.970.636

(kèm theo bảng kê số 618895464 ngày 01 tháng 06 năm 2024
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 100.970.636

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.077.651

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
109.048.287

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh chín triệu không trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm tám mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng Cty Điện lực Tp.HCM
TNHH - Công ty Điện lực An Phú Đông
Ngày ký: 01/ 06/ 2024 20:48:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010






















































